TIẾT 135:   CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ  SỐ
I. MỤC TIÊU
Sau bài học HS:

- Biết các hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 

- Biết đọc, viết các số có 5 chữ số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số 0 ở giữa).
- Đọc, viết được các số có năm chữ số.

- HS Yêu thích học Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng các hàng của số có 5 chữ số

- Các thẻ ghi số , bảng phụ ghi BT 1, BT2, BT 4

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A. Bài cũ: (2’)

- Trả bài kiểm tra
- Nhận xét bài kiểm tra

B. Bài mới: 

1. Ôn tập về các số trong phạm vi 10 000
và giới thiệu bài mới: (2’)

- Giáo viên ghi bảng số:  2316
+ Số 2316 gồm mấy nghìn, mấy trăm,  mấy chục và mấy đơn vị ?

- Tương tự với số 1000.

2.  Giới thiệu số có năm chữ số: (12’)

* Số 10 000

- Viết số 10 000 lên bảng.

- Gọi HS đọc số.

- Muời nghìn còn gọi là một chục nghìn.

+ Vậy 10 000 gồm mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị ?
*Giới thiệu số: 42 316
- Treo bảng có gắn các thẻ số.
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Coi mỗi thẻ ghi só 10 000 là 1 chục nghìn. Vậy có mấy chục nghìn? Có ? nghìn, ? trăm, ? chục, ? đơn vị?

- Gọi HS lên bảng viết số chục nghìn.

+ Có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị?

+ Giới thiệu cách đọc số: 42 316.

- Em nào có thể đọc được số 42 316?

Khi đọc số có 5  chữ số ta ngắt hơi sau tiếng nghìn rồi đọc tiếp:

 - Bốn mươi hai nghìn/ ba trăm mười sáu.
- Cách đọc số 42 316 và số 2316 có gì giống và khác nhau.

* Viết số: 42 316.

- Dựa vào cách viết có 4 chữ số em nào có thể viết số có 4 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục, 6 đơn vị.

- Số 42 316 có mấy chữ số?

- Khi viết số này, chúng ta bắt đầu viết từ đâu?

- GV Khẳng định: Đó chính là cách viết số có 5  chữ số ta viết lần lượt từ trái sang phải, giữa chữ số hàng nghìn và hàng trăm cần viết cách nhau bằng một nét hất để tách lớp 
- Viết lên bảng các số. 2357 và 32357, 8759 và 38759, 3876 và 63876 yêu cầu hs đọc các số trên.

3. Luyện tập thực hành.(20’) 

Bài 1: Viết (theo mẫu)
- Yêu cầu HS quan sát bảng số thứ nhất, đọc và viết số được biểu diễn trong bảng số. 

- Yêu cầu HS tự làm phần b.

-Nhận xét,  chữa bài 

- Số 24 312 có bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị? 

- Kiểm tra , chấm vở của 1 số HS

Bài 2: Viết (theo mẫu)
- Yêu cầu HS đọc đề trong SGK và hỏi: Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Hãy đọc số có 6 chục nghìn, 8 nghìn, 3 trăm, 5 chục, 2 đơn vị.

Dựa vào giá trị đã cho của các hàng ở mỗi dòng hãy hoàn thiện cách viết và đọc mỗi số

- Yêu cầu HS làm tiếp bài tập.

- Nhận xét,  chữa bài 

Lưu ý : Cách viết và đọc số có 5 chữ số : 

Số 94 361 có bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị? 

Bài 3: Đọc số?
- GV viết lên bảng các số và chỉ bất kì cho HS đọc. Sau mỗi lần HS đọc gv hỏi: Số gồm? chục nghìn? nghìn? Trăm,? Chục,? Đơn vị.

Bài 4: Số?

- Điền số còn thiếu vào ô trống., hướng dẫn mẫu phần a.

- Hai ô trống liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị ?

- Tổ chức trò chơi tiếp sức phần b,c

- Nhận xét, tuyên dương học sinh 

C. Củng cố , dặn dò : (2’)

- Nêu nội dung bài.


	+ Số 2316 gồm 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục và 6 đơn vị.

- Đọc:  Mười nghìn.

+ 10 000 gồm có 1 chục nghìn, 0 nghìn, 0 trăm 0 chục và 0 đơn vị.

Cả lớp quan sát và trả lời:

+ 4 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục,  6 đơn vị

- 1 em lên  điền số.

- 1 em lên bảng viết số: 42316

- Nhiều em đọc số.

- Giống nhau khi đọc từ hàng trăm đến hết, khác nhau ở cách đọc phần nghìn, số 42 316 có bốn mươi hai nghìn, còn số 2316 chỉ có 2 nghìn.

- Cả lớp đọc ĐT.

- 2 HS lên bảng viết. HS cả lớp viết vào bc: 42 316.

- Số 42 316 có 5 chữ số.

- Ta bắt đầu viết từ trái sang phải. ta viết theo thứ tự từ hàng cao đến hàng thấp: Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

- HS luyện đọc các số GV ghi trên bảng theo cặp
 - 1HS làm bảng + HS làm bài vào vở  

- Nhận xét bảng

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Số 24 312 có 2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 1 chục, 2 đơn vị.

- Bài tập yêu cầu chúng ta đọc số và viết số.

- HS viết 68325 và đọc: Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai.

- 1 HS lên bảng làm bài tập, cả lớp làm vào vở  

- Nhận xét bảng

- HS thực hiện đọc số và phân tích theo yêu cầu của GV

- Đọc , xđ yc bài

 a. 60 000 -> 70 000 -> 80 000 -> 

      90 000
b. 23 000 -> 24 000 -> 25 000 -> 

     26 000

c. 23 000 -> 23 100 -> 23 200 -> 

     23 300  

- HS theo dõi.


TIẾT: 132   LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU
-  Củng cố cho học sinh cánh đọc , viết  số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số 0 ở giữa)., biết thứ tự của các số có 5 chữ số.
- Biết viết các số tròn nghìn (từ 10.000 đến 19.000) vào dưới mỗi vạch của tia số.

- Đọc viết được các số có 5 chữ số. Sắp xếp được thứ tự các số có 5 chữ số.

- Yêu thích học toán.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng viết nội dung bài tập 1, 2 (VBT)
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	A.  Kiểm tra bài cũ (5’)

- GV đọc số: 10 000, 12 734, 4951

- GV nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài:  2’
 - Nêu MĐYC, ghi đầu bài

2.  Hướng dẫn HS làm bài tập (25’)

 Bài  1: Viết (theo mẫu)

? Bài yêu cầu gì

- GV hướng dẫn mẫu

               Hàng

CN   N      TR  C     ĐV


4      7       3       2     8          

5      4       9       2     5   

8      4       3       1     1

Viết          số

47 328

     Đọc số

Bốn mươi…

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 
Nhắc lại  cách đọc, viết số có 5 chữ số?
Bài  2: Viết( theo mẫu)

- GV tiến hành tương tự bài tập 1

Bài 3: Số?

- GV yêu cầu HS nhận xét đặc điểm các dãy số?.

- GV nhận xét chốt kết quả đúng.
  - Yêu cầu HS nêu quy luật của mỗi dãy số ?
Bài  4: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

- GV hướng dẫn : Tia số gồm 8 vạch,  mỗi vạch tương ứng với một giá trị số . Dựa vào các số đã cho để điền tiếp  số  ở các vạch còn lại trên tia số.
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Nhận xét các số biểu thị trên tia số?

C. Củng cố , dặn dò : (3’)

- GV đọc số: 48 138,  15 000,   36 520 
- Nêu nội dung bài.Nhận xét tiết học. 

-Về nhà học bài và làm thêm bài tập trong SGK, chuẩn bị bài sau.
	- 2  HS viết bảng

- Lớp viết bảng con

- Lớp nhận xét

- 2 HS đọc yêu cầu

- Viết số và đọc số

- Lớp làm VBT

- 1 HS điền bảng lớp

- Lớp nhận xét

- HS đọc, xđ yêu cầu
- Cả 3 dãy số đều là dãy số tăng, hai số hạng liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. 

- 3 HS làm bảng lớp
- Lớp làm VBT, - Nhận xét
a, 52 439 ; 52 440; …

b, 46 754; 46 755;…

c, 24 976; 24 977;…

- HS đọc , xác định yc

- 1 HS làm bảng, vở
- Lớp nhận xét

-  Đổi chéo vở kiểm tra

- Đọc ĐT các số trên tia số

- Các số biểu thị trên tia số là dãy số tròn nghìn.
- Nghe và viết số 



TIẾT: 133   CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (TIẾP THEO)
 I. MỤC TIÊU

   - HS nắm được các số có 5 CS trường hợp (chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị là 0  và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng đó của số có 5 chữ số).

  - Biết đọc viết các số có 5 chữ số dạng nêu trên.
  - Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có 5 chữ số. Luyện ghép hình.
 - Rèn kĩ  năng đọc viết các số có 5 chữ số.
 - Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng viết nội dung bài mới SGK/ 143,  bài tập 1, ( SGK). 16 hình tam giác vuông, 

- HS: Mỗi học sinh chuẩn bị 8 hình tam giác vuông như SGK bài 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A.  Kiểm tra bài cũ (5’)

- GV đọc, gọi hai em lên bảng viết các số có 5 chữ số:  53 162 ; 63 211 ; 97 145 

- Nhận xét ghi điểm.  

B .Bài mới:  

1. Giới thiệu bài:  2’
 - Nêu MĐYC, ghi đầu bài

2. Bài mới (25’)
* Giới thiệu các số 5 chữ số ( có chữ số 0) ( 10’)
- Kẻ lên bảng như sách giáo khoa, hướng dẫn học sinh điền vào các cột trong bảng.
- Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét  và tự viết số vào bảng con.

-Yêu cầu nhìn vào số mới viết để đọc số 

- Tương tự yêu cầu điền và viết, đọc các số còn lại trong bảng.

- Nhận xét về cách đọc, cách viết viết của học sinh.

3. Luyện tập thực hành.(15’’) 

 Bài 1:Viết ( theo mẫu)
· Treo bảng đã kẻ sẵn như  SGK lên bảng. 

· Giới thiệu bảng, hướng dẫn mẫu 

Viết số
Đọc số
86 030
tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi
62 300
năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một
42 980
bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt
60 002
-Giáo viên nhận xét đánh giá.

Chốt lại về cách đọc viết các số có 5 chữ số trong trường hợp (chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị là 0 ) .
Bài 2:   Số?
- Gọi học sinh nêu nhận xét đặc điểm các dãy số?..

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở. 

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3:  Số?

- Hướng dẫn HS làm bài tương tự như BT2.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài
Bài 4:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện xếp hình.

- Tổ chức thi ghép hình trên bảng.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.


C. Củng cố , dặn dò :(3’)
-  Gọi HS đọc các số :32 505 ; 30 050 ; 40003

- Về nhà tập viết và đọc số có 5 chữ số
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét giờ học
	- Lớp viết bảng con các số.

- Hai em lên bảng viết các số  có 5 chữ số.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Lớp quan sát lên bảng theo dõi hướng dẫn để  viết và đọc các số. 

-  Ta viết số 3 chục nghìn 0 nghìn 0 trăm 0 chục và 0 đơn vị :   30 000 

-  Đọc:  Ba mươi nghìn.

- Ba chục nghìn,0 nghìn 0 trăm 0 chục và 5 đơn vị. 30 005. Ba mươi ngìn không trăm linh năm.

- 3 em đọc lại các số trên bảng.

- Đọc xđ yêu cầu bài tập.

- Làm vở

· Lần lượt từng em lên bảng điền vào từng dòng.

- Lớp nhận xét

- Nêu yêu cầu bài tập.

Cả 3 dãy số đều là dãy số tăng, hai số hạng liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. 
- Lớp làm vào vở. 

- 3 em lên bảng chữa bài

- Lớp nhận xét bổ sung: 

a/ 18 301 ; 18 302 ; 18 303 ; 18 304 ; 18305 

b/ 32 606 ; 32 607 ; 32 608 ; 32 609; 32 610

c/ 92 999; 93 000; 93 001; 93 002; 93 003; 

93 004; 93 005
- Cả lớp đọc yêu cầu của BT, quan sát để tìm ra quy luật của dãy số, rồi điền tiếp vào chỗ chấm.

- 3 em lên bảng chữa bài, lớp theo dõi bổ sung:

a) 18000 ; 19000 ; 20000 ; 21000 ; 22000 ; 23000
b) 47000 ; 47100 ; 47200 ; 47300 ; 47400 ; 47500
c) 56300 ; 56310 ; 56320 ; 56330  ; 56340 ; 56350
- Một em nêu yêu cầu bài tập.

- Cả lớp thực hành xếp ghép hình. 
- Lớp chia thành 2 đội , mỗi đội cử 2 bạn lên bảng xếp.

- Cả lớp nhận xét, bầu chọn đội thắng.

- 3 em đọc các số trên bảng. 


TIẾT: 134    LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU
  - Biết  cách đọc viết các số có 5 chữ số (trong 5 chữ số đó có chữ số là số 0). 

  - Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có 5 chữ số.

  - Làm tính với số tròn nghìn , tròn trăm. Ôn lại cách tính giá trị biểu thức.
  - Rèn kĩ  năng đọc viết các số có 5 chữ số.

  - Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bảng viết nội dung bài 1, 2 ( VBT) 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	-A.  Kiểm tra bài cũ (5’)

 Gọi 3 em lên bảng làm BT: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 16 302 ; 16 303 : ... ; ... ; ... ; 16 307 ; ... 

b) 35 000 ; 35 100 ; 35 2000 ; ... ; ... ; ... ; .

c) 92 999 ; ... ; 93 001 ; ... ; ... ; 93 004 ; ... 

- Nhận xét ghi điểm.  

B .Bài mới:  

1. Giới thiệu bài:  2’

 - Nêu MĐYC, ghi đầu bài

2. Luyện tập (25’)

 Bài 1: Viết ( theo mẫu)
 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu và mẫu rồi tự làm bài.

- Treo bảng phụ đã kẻ sẵn BT1 lên bảng.

- Gọi lần lượt từng em lên điền cách đọc số vào các cột và kết hợp đọc số.

- Nhận xét đánh giá.

Bài 2: Viết ( theo mẫu)
- Hướng dẫn cả lớp làm mẫu một hàng  trong bảng. 

- Yêu cầu HS tự làm các hàng còn lại. 

- Gọi lần lượt từng em lên viết các số vào từng hàng trong bảng.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: (SGK) Mỗi số ứng với vạch thích hợp nào ?
- Gọi một em nêu yêu cầu của bài.  
- Giới thiệu về tia số: Tia số gồm có chín vạch số mỗi vạch đã được biểu thị bằng một tên chữ cái theo thứ tự từ A – K. Ứng với mỗi vạch là một giá trị số tương ứng. Càng về phía ngọn giá trị số càng tăng

- Số ở 2 vạch liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
- Yêu cầu HS nối số thích hợp ứng với mỗi vạch

 - Gọi lần lượt từng em lên nối các số vào mỗi vạch thích hợp.

- Giáo viên nhận xét đánh giá

- Nhận xét về đặc điểm của các số trên tia số? 
Bài 4: Tính nhẩm
- Gọi một em nêu yêu cầu của bài tập. 

- Nhận xét chữa bài.                

 - Yêu cầu HS nêu lại cách tính giá trị biểu thức?
- Nhận xét gì về 2 biểu thức?

      8000 – 4000 x 2 = 0

      (8000 – 4000) x 2 = 8000

C. Củng cố , dặn dò :(3’)
- Tổ chức cho HS chơi TC: Thi viết số nhanh

- Nêu nội dung bài.Nhận xét tiết học. 

- Về nhà xem lại các BT đã làm, chuẩn bị bài sau.

	- 3HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Cả lớp tự làm bài.

- Lần lượt từng em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung. 

+ 21 600:  hai mươi mốt nghìn sáu trăm 

+ 89 013:  tám mươi chín nghìn không trăm mười ba
+ 89 003:  tám mươi chín nghìn không trăm linh ba

.+ 98 010: chín mươi tám  nghìn không trăm mười 

-  Đọc, xác định yêu cầu.

- Thực hiện làm chung hàng thứ nhất.

- Cả lớp tự làm các hàng còn lại.

- Lần lượt từng em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

+ Năm mươi ba nghìn bốn trăm : 53 400

+ Năm mươi ba nghìn  : 53 000
+ Năm mươi sáu nghìn không trăm mười: 56 010
+ Chín mươi nghìn không trăm linh chín:
90 009

- Một em đọc yêu cầu
- 1000 đơn vị

- HS thực hiện

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn làm

- Là các số tròn nghìn từ 81 000 – 88 000
- Lớp đọc ĐT

- Một em đọc yêu cầu

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 2 em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung: 

a)  4000 + 500 = 4500         

     6500  -   500 = 6000

     300 + 2000 x 2 =  4300
     1000 + 6000 : 2 = 4000
b)  4000 – (2000 – 1000) = 3000

     4000 –  2000 +  1000  = 3000
      8000 – 4000 x 2 = 0

      (8000 – 4000) x 2 = 8000




TIẾT: 135      SỐ 100 000 - LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU
  - Học sinh  nhận biết về  số 100 000 (Một trăm nghìn ) 

  - Biết cách đọc, viết các số có 5 chữ số. Củng cố  về thứ tự các số có 5 chữ số.    

  -Biết được số liền sau số 99 999 là số 100 000.

  - Rèn kĩ  năng đọc viết các số có 5 chữ số.

  - Giáo dục HS có ý thức cẩn thận trong làm bài
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bảng viết nội dung bài 1,2 (VBT)

- Mười tấm bìa  mỗi tấm viết số   10 000

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A.  Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi 2 em lên bảng viết các số :

         53 4000 ; 23 000 ; 56 010 ; 90 009.

- Nhận xét ghi điểm.  

B .Bài mới:  

1. Giới thiệu bài:  2’

 - Nêu MĐYC, ghi đầu bài

2. Bài mới (25’)

* Giới thiệu số 100 000   (5’)

- Gắn 7 tấm bìa có ghi số 10 000 lên bảng. 

+ Có mấy  chục nghìn ?

- Lấy thêm một tấm xếp thêm vào nhóm 7 tấm và hỏi tất cả có mấy  chục nghìn ?

- Thêm một tấm ghi số 10 000 vào nhóm 8 tấm lại hỏi tất cả có mấy chục nghìn  ?

- Thêm một tấm  10 000 vào nhóm 9 tấm lại hỏi tất cả có mấy chục nghìn nghìn ?

- Giới thiệu số 100 000: Mười chục nghìn còn gọi là một trăm nghìn  viết là: 100 000.

- Gọi vài em  chỉ vào số 100 000 và đọc lại 

+ Số 100 000 là số có mấy chữ số? Là những chữ số nào?

3. Luyện tập (20’)

Bài 1: Số?

 - Gọi một em nêu yêu cầu của bài tập. 

- Yêu cầu HS nêu quy luật của dãy số rồi điền tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.
 * Hướng dẫn mẫu  phần a .
- Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số trong dãy số này bằng số đứng liền trước thêm bao nhiêu đơn vị?

- Vậy số nào đứng sau 20.000

- Yêu cầu học sinh tự làm tiếp vào dãy số, sau đó đọc lại dãy số

- Gọi 3HS lên bảng chữa bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

Cho HS quan sỏt tia số ðể tỡm ra quy luật thứ tự cỏc số trờn tia số. 

- Vạch đầu tiên trên tia số biểu diễn số nào? Vạch cuối cùng biểu diễn số nào ?

- Vậy 2 vạch biểu diễn 2 số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- Mời 1HS lên bảng chữa bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở để KT

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: Số?
 - Gọi học sinh nêu bài tập.

- Nêu cách tìm Số liền trước , Số liền sau ?
- Yêu cầu  học sinh làm vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài 

- Yêu cầu học sinh nhận xét số liền sau số 99.999 là số nào?

- Số 100.000là số nhỏ nhất có 6 chữ số.

Bài 4: 

 - Gọi học sinh nêu bài tập.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán:
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu  học sinh làm vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
C. Củng cố , dặn dò :(3’)
- Gọi 1HS lên bảng viết số 100 000.

- Số 100 000 có bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị ? 

- Về nhà xem lại các BT đã làm, chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét giờ học.
	- 2 em lên bảng làm bài. Lớp làm nháp

- Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Lớp quan sát  lên bảng và trả lời:

-  Có 7 chục nghìn.  

- 7 chục nghìn  thêm  10 000 bằng  8 chục nghìn.

- 8 chục nghìn  thêm 10 000 bằng  9 chục nghìn.

- 9 chục nghìn thêm 10 000 bằng  10 chục nghìn.

- Nhắc lại cách viết và cách đọc số 100 000 

- Số 100 000 là số có 6 chữ số, chữ số 1 đứng đầu và 5 chữ số 0 đứng tiếp theo sau.

- Một em nêu yêu cầu của bài tập. 

- Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số trong dãy số này bằng số đứng liền trước thêm mười nghìn (1 chục nghìn)

- Số 30.000

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- 3HS lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

a) 10000 ; 20000 ; 30000 ; ... ; 100000

b) 10000 ; 11000 ; 12000 ; 13000 ;14000 ; ..

c) 18000 ; 18100 ; 18200 ; 18300 ;18400 ; ..

d) 18235 , 18236 ,18237 ,18238, 18239

- Một em nêu yêu cầu của bài tập. 
- 40 000

- 100 000

- 1000 đơn vị

- Cả lớp tự làm bài vào vở

- Một em lên bảng điền vào tia số, lớp bổ sung


40000    50000     60000       70000         80000     90 000    100000 

- Đổi chéo vở  chấm bài kết hợp tự sửa bài.

· Đọc , xác định yc bài 

- Học sinh làm vở.

· Nối tiếp chữa bài

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

12 533

12 534

12 535

43 904

43 905

43 906

63 299

62 370

62 371

99 998

99 999

100 000

- Một em đọc bài toán.

- Cùng GV phân tích bài toán.

- 1 HS làm bảng phụ. Cả lớp cùng thực hiện vào vở.

- Nhận xét,  chữa bài, lớp bổ sung: 

Giải:

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 ( chỗ )

                               Đ/S:  2000 chỗ ngồi 










